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	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
	Kiên Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2022


BẢNG KÊ CHI TIẾT 
Cước phí Internet, MyTV tháng 7, 8, 9,10/2021

Căn cứ Thư ngỏ ngày 17/02/2022 v/v Hỗ trợ giảm cước MyTV tại Công ty;
 Căn cứ Công văn ngày 01/04/2022 v/v Hỗ trợ cước phí dịch vụ MyTV.

1. Cước điện thoại, fax tháng 7,8, 9,10/2021 đã thanh toán:
	TT
	Mã Thuê Bao
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10

	1
	M-RGA10213
	53,130
	53,130
	53,130
	53,130

	2
	911642333
	235,014
	217,603
	214,061
	238,765

	3
	911613355
	227,302
	213,065
	213,292
	229,139

	4
	3925031
	317,634
	269,610
	271,863
	303,347

	5
	889141155
	1,052,277
	1,028,872
	1,055,038
	1,061,355

	CỘNG
	1,885,357
	1,782,280
	1,807,384
	1,885,736

	TỔNG CỘNG
	7,360,757



2. Cước Internet, MyTV tháng 7, 8, 9,10/2021 chưa thanh toán:
	TT
	Mã Thuê Bao
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10

	
	
	Chưa Giảm
	Đã Giảm
	Chưa Giảm
	Đã Giảm
	Chưa Giảm
	Đã Giảm
	Chưa Giảm
	Đã Giảm

	1
	F-RGA09382
	782.012 (*)
	782.012
	2.508.000
	2.006.400
	2.508.000
	2.006.400
	2.508.000
	2,006,400

	2
	M-RGA07105
	3.495.030
	2.796.024
	3.495.030
	2.796.024
	3.495.030
	2.796.024
	3.495.030
	2,796,024

	3
	9990107209 (*)
	2.021.250
	2.021.250
	2.887.500
	2.887.500
	2.887.500
	2.887.500
	2.887.500
	2,887,500

	CỘNG
	6.298.292
	5.599.286
	8.890.530
	7.689.924
	8.890.530
	7.689.924
	8.890.530
	7.689.924

	TỔNG CỘNG
	Chưa giảm
	31.769.276

	
	Đã giảm
	28.669.058


Ghi chú: (*) Không giảm. Còn lại giảm 20% so với giá thông báo cước
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